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PHƯƠNG ÁN

Ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-PCTTTKCN ngày     /     /2021
của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh)

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

I. Căn cứ pháp lý để xây dựng phương án

- Luật Phòng, chống thiên tai ngày số 33/2013/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14; 

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

- Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;
- Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Các Kế hoạch số: 288-KH/TU ngày 22/6/2020 của Tỉnh ủy, 96/KH-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi hoặc Quyết định thay thế (nếu có);

- Quyết định số 01/QĐ-PCTTTKCN ngày 13/7/2021 của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

II. Điều kiện tự nhiên

Quảng Ngãi là tỉnh duyên hải miền Trung. Toàn tỉnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm: 01 thành phố, 01 thị xã, 05 huyện đồng bằng, 05 huyện miền núi và 01 huyện đảo; với 173 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 148 xã, 17 phường và 08 thị trấn. Trong đó:

- Có 04 huyện, thị xã, thành phố gồm: Bình Sơn, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi tiếp giáp với biển, với tổng chiều dài bờ biển khoảng 130 km, vừa có một tiềm năng to lớn về kinh tế biển nhưng lại vừa tiềm ẩn mối nguy cơ do sóng, xâm thực gây nên tình trạng sạt lở ở ven bờ.

- Diện tích 05 huyện miền núi của tỉnh chiếm trên 62% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, có địa hình tương đối phức tạp, dân cư thưa thớt ít tập trung. Trên một số vùng do biến động địa chất đã xảy ra sạt lở và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở làm ảnh hưởng tới tâm lý, đời sống sinh hoạt, tính mạng và tài sản của người dân.

- Đặc biệt, tỉnh có huyện đảo Lý Sơn nằm cách đất liền khoảng 15 hải lý về hướng Đông Bắc. Đây là địa điểm hết sức nhạy cảm với thiên tai trên biển như: bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, hạn hán và nguy cơ rủi ro cao về sóng thần. Vì vậy, Lý Sơn là địa bàn thường xuyên bị cô lập khi có thiên tai xảy ra nên thường gặp không ít khó khăn, nhất là trong mùa mưa, bão. 

Mạng lưới sông suối phân bố tương đối dày và khá đồng đều trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 04 con sông lớn, có tác động nhiều đến đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội, gồm sông: Trà Bồng, Trà Khúc, Sông Vệ và Trà Câu. Tuy nhiên, các sông này có độ dốc tương đối lớn, thời gian tập trung nước nhanh, dòng chảy mạnh nên lũ, lụt, sạt lở thường xuyên xảy ra trong mùa mưa, bão hàng năm. Phần lớn dân cư sinh sống tập trung dọc theo các sông, suối nên nguy cơ rủi ro lũ, lụt rất cao.

III. Tình hình thiên tai năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021
1. Tình hình thiên tai năm 2020
Trong năm 2020, đã có 03 cơn bão lớn (6, 9, 13) ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta, đặc biệt là cơn bão số số 9 với sức gió giật mạnh cấp 12, 13 (duy trì trong hơn 6 giờ liên tục vào ngày 28/10/2020, đây là cơn bão được ghi nhận là có sức gió mạnh nhất và thời gian duy trì gió mạnh kéo dài nhất khi đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ngãi trong vòng hơn 30 năm qua) đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, đặc biệt là nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng và các công trình phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân, các công trình công cộng thiết yếu, các tuyến giao thông, thủy lợi, đê kè bảo vệ các khu dân cư, tổng giá trị thiệt hại ước tính 4.850 tỷ đồng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và hết sức tập trung, nỗ lực của cả hệ thống chính trị ở các cấp, cùng với tinh thần chủ động phòng, tránh của người dân nên không xảy ra chết người do bão, đây là một thành công lớn trong công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh cần được phát huy trong những năm đến.

2. Tình hình thiên tai trong 06 tháng đầu năm 2021
a) Diễn biến

Trong 06 tháng đầu năm 2021, đã có 02 cơn bão và 02 ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, 03 đợt lốc, sét tại các huyện: Ba Tơ, Tư Nghĩa, Đức Phổ gây thiệt hại về nhà ở, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, gồm:

- Chiều ngày 04/6/2021, dông, lốc xảy ra trên địa bàn xã Ba Vì, huyện Ba Tơ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

- Chiều ngày 07/6/2021, dông, sét xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa gây thiệt hại về chăn nuôi và nhà ở.

- Chiều ngày 30/6/2021, mưa và gió lốc xảy ra trên địa bàn phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ gây thiệt hại về nhà ở và cơ sở hạ tầng. 

b) Thiệt hại

- Về Nhà ở: Thiệt hại từ 30-50%: 06 nhà;  thiệt hại dưới 30%: 125 nhà.

- Về Giáo dục: Phòng học bị tốc mái (30-50%): 15 phòng; thiệt hại khác: 01 cổng ngõ trường mầm non bị ngã đỗ.

- Công trình văn hóa bị hư hỏng (dưới 30%): 01 Nhà văn hóa.

- Thiệt hại công trình khác: Trụ UBND phường Phổ Ninh: Tốc bay laphong trần một số phòng làm việc; chợ Chiều, Phổ Ninh: Tốc mái nhà vòm và một số kiot.
c) Nhận định tình hình thiên tai các tháng cuối năm 2021

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, năm 2021, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm, dao động khoảng 12 - 14 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 5 - 7 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta và có 2 - 3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ngãi trong tháng 10 - 12/2021.
IV. Xác định loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai có khả năng xảy ra tại địa phương

Tại Phương án này, chỉ đánh giá chi tiết mức độ rủi ro thiên tai và khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai cho các loại hình thiên tai cơ bản thường xuyên xảy ra và gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh gồm: (1) ATNĐ, bão (2) lũ, ngập lụt (3) Sạt lở đất.

1. Đánh giá cấp rủi ro thiên tai cho các khu vực

a) Đối với bão:
Các cấp độ rủi ro được quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, các khu vực bị ảnh hưởng đối với các cấp độ rủi ro thiên tai đối với bão, ATNĐ như sau:
	Cấp độ rủi ro thiên tai
	Vị trí hoạt động
của ATNĐ, bão
	Khu vực ảnh hưởng/ đối tượng ảnh hưởng

	3
	ATNĐ, bão mạnh từ cấp 8  đến cấp 11 hoạt động vùng biển ven bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận (Quảng Nam, Bình Định).
	- Các huyện bị ảnh hưởng trực tiếp: Bình Sơn, Mộ Đức, thị xã Đức phổ, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi (trong đó tập trung tại 22 xã ven biển);

- Các huyện bị ảnh hưởng gián tiếp: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng;

	
	ATNĐ, bão mạnh từ cấp 8 đến cấp 13 hoạt động trên Biển Đông
	Tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển Đông.

	4
	Bão mạnh cấp 12 đến cấp 15 hoạt động trên vùng biển ven bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận (Quảng Nam, Bình Định).
	Ảnh hưởng trực tiếp đến toàn tỉnh, trong đó vùng nguy cơ cao nhất là các địa phương ven biển



	
	Bão rất mạnh từ cấp 14 trở lên hoạt động trên Biển Đông.
	Tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển Đông.

	5
	Siêu bão từ cấp 16 trở lên hoạt động trên vùng biển ven bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận (Quảng Nam, Bình Định).
	Ảnh hưởng trực tiếp đến toàn tỉnh, trong đó vùng nguy cơ cao nhất là các địa phương ven biển




* Ngoài ra, căn cứ vào diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ, bão mà xác định khu vực ảnh hưởng trực tiếp/ gián tiếp của từng cơn bão, ATNĐ để đưa ra các biện pháp chỉ huy, chỉ đạo ứng phó phù hợp.
b) Đối với lũ, ngập lụt:

Theo Quy định tại Phụ lục VIII, Quyết định Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì các Trạm: Sơn Giang (sông Trà Khúc), An Chỉ (sông Vệ) thuộc Khu vực 2, Trạm Trà Khúc thuộc Khu vực 1 và trên cơ sở tình hình thực tế của tỉnh thì các trạm còn lại gồm: Sông Vệ, Châu Ổ, Trà Câu được tính như khu vực 1, cấp độ RRTT do lũ, ngập lụt theo bảng sau:
	Tên sông
	Trà Khúc
	Vệ
	Trà Bồng
	Trà Câu

	
	Trạm
Trà Khúc
	Trạm
Sơn Giang
	Trạm
An Chỉ
	Trạm Sông Vệ
	Trạm
Châu Ổ
	Trạm
Trà Câu

	Cấp độ 1
	BĐ1 - dưới BĐ2
	BĐ1 - dưới BĐ3
	BĐ1 - dưới BĐ3
	BĐ1 - dưới BĐ2
	BĐ1 - dưới BĐ2
	BĐ1 - dưới BĐ2

	Cấp độ 2
	BĐ2 – dưới BĐ3 + 1m
	BĐ3 – dưới BĐ3 +1m
	BĐ3 – dưới BĐ3 +1m
	BĐ2 – dưới BĐ3 + 1m
	BĐ2 – dưới BĐ3 + 1m
	BĐ2 – dưới BĐ3 + 1m

	Cấp độ 3
	BĐ 3 + 1m trở lên
	BĐ 3 + 1m trở lên
	BĐ 3 + 1m trở lên
	BĐ 3 + 1m trở lên
	BĐ 3 + 1m trở lên
	BĐ 3 + 1m trở lên


- Cấp độ 1: Mực nước lũ cao từ báo động 1 đến dưới BĐ2 tại các trạm: Trà Khúc, Sông Vệ, Châu Ổ, Trà Câu và cao từ báo động 1 đến dưới báo động 3 tại các trạm Sơn Giang, An Chỉ.
Đối với cấp độ này, chưa gây ngập lụt tại các khu vực dân cư, chủ yếu nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân khu vực trũng, thấp ven sông, suối.

- Cấp độ 2: Mực nước lũ cao từ báo động 2 đến dưới báo động 3 + 1m tại các trạm: Trà Khúc, Sông Vệ, Châu Ổ, Trà Câu và cao từ báo động và từ báo động 3 đến dưới báo động 3 + 1m tại các trạm Sơn Giang, An Chỉ. Đối với cấp độ này được chia ra làm các tình huống như sau:

+ Tình huống 1: Mực nước lũ cao từ báo động 2 đến dưới báo động 3 tại các trạm: Trà Khúc, Sông Vệ, Châu Ổ, Trà Câu: Tình huống này chưa gập ngập lụt tại các khu vực dân cư, chủ yếu nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân khu vực trũng, thấp ven sông, suối.

+ Tình huống 2: Mực nước lũ cao từ báo động 3 đến dưới báo động 3 + 1m tại các trạm: Trà Khúc, Sông Vệ, Châu Ổ, Trà Câu: Tình huống này bắt đầu ngập lụt tại các khu vực dân cư; khu vực bị ảnh hưởng là các xã vùng hạ du các sông nêu trên thuộc các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ, các xã, phường ngoài khu vực trung tâm thành phố Quảng Ngãi và các xã, thị trấn vùng thượng du ven các sông: Trà Bồng, Trà Khúc, Vệ thuộc các huyện: Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long.

- Cấp độ 3: Mực nước lũ cao từ báo động 3 + 1m trở lên tại các trạm: Trà Khúc, Sông Vệ, Châu Ổ, Trà Câu: Tình huống này đã gây ngập lụt trên diện rộng tại các khu vực dân cư; khu vực bị ảnh hưởng là các xã vùng hạ du các sông nêu trên thuộc các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ, các xã, phường ngoài khu vực trung tâm thành phố Quảng Ngãi và các xã, thị trấn vùng thượng du ven các sông: Trà Bồng, Trà Khúc, Vệ thuộc các huyện: Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long.

* Theo tình hình diễn biến thực tế lũ, ngập lụt trên địa bàn tỉnh, Phương án này đưa ra các tình huống di dời, sơ tán dân trong các trường hợp mực nước lũ tại các trạm: Trà Khúc, Sông Vệ, Châu Ổ, Trà Câu ở các mức: (1) Báo động 3 (2) Báo động 3 + 1m (3) Báo động 3 + 2m (4) Lũ lịch sử.

d) Đối với sạt lở đất: Khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng được xác định là tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cấp độ rủi ro từ 1 đến 2, tùy theo diễn biến mưa tại các khu vực.

e) Đối với các loại hình thiên tai khác như: Nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, động đất, sóng thần,... đã được quy định cụ thể tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Các khu vực bị ảnh hưởng tùy thuộc vào quy mô, diễn biến của các loại hình thiên tai này.
V. Đặc điểm dân sinh và xác định đối tượng dễ bị tổn thương
1. Dân cư: (Chi tiết có Biểu số 1 kèm theo)

- Dân số: 1.251.851  người.
- Thành phần dân tộc: Kinh, H’re, Cadong, Cor.

- Số người ở độ tuổi lao động: 746.932 người.

2. Tình hình dân sinh: (Chi tiết có Biểu số 2 kèm theo)
- Tổng số hộ trên địa bàn tỉnh: 380.158 hộ.

- Tổng số hộ nghèo: 26.193 hộ.

- Tổng số hộ cận nghèo: 25.716 hộ.

3. Nhà ở: (Chi tiết có Biểu số 2 kèm theo)
- Nhà kiên cố: 180.707 cái.

- Nhà bán kiên cố: 140.123 cái.

- Nhà thiếu kiên cố: 25.748 cái.

- Nhà đơn sơ: 2.366 cái.

4. Các công trình có thể sơ tán dân đến (Chi tiết có Biểu số 3 kèm theo)

- Các điểm sơ tán tập trung được xác định như: Trụ sở UBND, Trạm Y tế, Trường học, Nhà cộng đồng, tổng số các điểm nêu trên có khả năng chứa được 409.578 người.

Ngoài ra, các ngôi nhà kiên cố tại địa bàn các thôn, xã cũng là nơi tránh trú an toàn cho nhân dân.

5. Các vị trí neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão hiện có
Hiện trên địa bàn tỉnh có 06 cảng neo trú dành cho các tàu, thuyền tránh trú bão. Tuy nhiên, các khu neo trú này chỉ đảm bảo tàu, thuyền có công suất dưới 600CV. Riêng các tàu, thuyền có công suất trên 600 CV, được hướng dẫn di chuyển đến các cảng neo trú tại các tỉnh bạn để đảm bảo an toàn:
	TT
	Tên cảng/ khu neo đậu
	Sức chứa của khu vực neo đậu

	1
	Mỹ Á
	 Sức chứa 400 tàu có công suất đến 500 CV/chiếc 

	2
	Sa Huỳnh
	 Sức chứa 500 tàu có công suất đến 600 CV/chiếc 

	3
	Sa Kỳ - Cổ Lũy
	 Sức chứa 700 tàu có công suất đến 600 CV/chiếc 

	4
	Sa Cần
	 Sức chứa 250 tàu có công suất đến 400 CV/chiếc 

	5
	Lý Sơn
	 Sức chứa 400 tàu có công suất đến 400 CV/chiếc 

	6
	Tịnh Hòa
	 Sức chứa 300 tàu có công suất đến 400 CV/chiếc 


Tổng số lượng tàu thuyền có thể neo đậu tại các vị trí trên: 2.550 chiếc.
PHẦN II: NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN
I. Công tác chuẩn bị

1. Về chỉ huy

- Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành: Quyết định số 01/QĐ-PCTTTKCN ngày 13/7/2021 kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi năm 2021; Kế hoạch số 41/KH-PCTTTKCN ngày 15/3/2021 về kế hoạch công tác của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh năm 2021.

- Chỉ huy ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 1: 

+ Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

+ Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó thiên tai trong trường hợp thiên tai cấp độ 1 xảy ra trong phạm vi từ 2 xã trở lên hoặc khi nhận được yêu cầu trợ giúp của Chủ tịch UBND cấp xã.

- Chỉ huy ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ huy các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai ứng phó thiên tai.

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 7 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP; tuân thủ sự chỉ huy của cơ quan cấp trên; hướng dẫn và tổ chức sơ tán người đến nơi an toàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tổ chức cưỡng chế sơ tán trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn sơ tán phòng, tránh thiên tai vì mục đích an toàn cho người.

Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo, đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ.
- Chỉ huy ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 3, cấp độ 4: Do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các nhiệm vụ nêu trên phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

- Ứng phó rủi ro thiên tai vượt cấp độ 4: Được Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai; việc phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó tình trạng khẩn cấp về thiên tai theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

* Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai quy định tại khoản 1 Điều 12, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ xảy ra trên địa bàn cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tình huống khẩn cấp về thiên tai.
2. Về thông tin liên lạc

- Số điện thoại thường trực: 0255.6255.588 hoặc 0255.3713.133;
- Số fax: 0255.3825.488;
- Địa chỉ email thường trực: phongchonglutbao@gmail.com;
- Số điện thoại của các thành viên chủ chốt:

+ Đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban: 0913.470.790.

+ Đồng chí Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực: 0914.076.039.
+ Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng ban: 0914.900.263.
+ Đồng chí Võ Văn Bá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban: 0905.336.625.
+ Đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Trưởng ban: 0989.229.956.

+ Đồng chí Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc công an tỉnh, Phó Trưởng ban: 0913.470.135.
+ Đồng chí Võ Quốc Hùng, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh: 0905.550.021.

3. Về lực lượng (Chi tiết có Biểu số 4 kèm theo)

- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh: 30 người.

- Thành viên VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh : 17 người.

- Lực lượng quân sự: 7.608 người (Bộ đội thường trực: 495, DQTV: 5.687, Dự bị động viên: 1.498).

- Lực lượng biên phòng: 120 người.

- Lực lượng công an: 2.391 người (gồm lực lượng thường trực, xung kích, dự bị).

- Các lực lượng hiệp đồng (Hải quân Vùng 3, Cảnh sát biển 2, Sư đoàn BB10, CB7, BB307, BB315, CB270): 935 người.

4. Về vật tư, phương tiện (Chi tiết có Biểu số 9 kèm theo)
Biện pháp bố trí, sử dụng phương tiện, thiết bị (lưu ý vùng xung yếu):
Các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCTT và TKCN cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện một số nội dung sau:

- Trong tháng 9/2021, tổ chức kiểm tra, vận hành chạy thử, duy tu, bảo dưỡng đảm bảo sẵn sàng hoạt động khi có yêu cầu.

- Bố trí phương tiện, thiết bị ứng trực đến địa bàn xung yếu được phân công trước khi bão đổ bộ hoặc có lũ trên mức báo động 3 khoảng 1m (địa bàn phân công ứng trực được quy định ở phần sau).

- Tổ chức chỉ huy, bố trí nhân sự đảm bảo vận hành trang thiết bị, máy móc ở nơi tập kết và hiện trường ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Tổ chức tập kết, bảo quản vật tư, vật liệu phục vụ ứng phó các tình huống, thường xuyên theo dõi, kiểm tra chất lượng, số lượng đảm bảo yêu cầu cần thiết.

5. Về hậu cần 
- Cấp tỉnh: Bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh. Phương án dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm ở cấp tỉnh do Sở Công Thương ban hành.
- Cấp huyện: Tổ chức dự trữ lương thực, nước uống đảm bảo cứu trợ trong các tình huống (các hình thức dự trữ có thể thực hiện như: dự trữ tại kho, hợp đồng cung ứng chủ động với các cơ sở sản xuất – kinh doanh, lưu ý dự trữ ở những địa bàn thường xuyên bị chia cắt, cô lập,...).
- Cấp xã: Tổ chức dự trữ hoặc hợp đồng cung ứng chủ động với các cơ sở sản xuất - kinh doanh, vận động nhân dân tự dự trữ trong gia đình lượng lương thực đảm bảo sử dụng tối thiểu trong 15 ngày.

- Các mặt hàng dự trữ, cung ứng thiết yếu như: Gạo, mì tôm gói, bánh mì, bánh ngọt các loại, nước uống đóng chai,...

* Để việc chuẩn bị vật tư, phương tiện và hậu cần đảm bảo thuận lợi, các địa phương chủ động phối hợp với các chủ phương tiện, siêu thị, cửa hàng tạp hóa để ký kết hợp đồng nguyên tắc về cung ứng hàng hóa, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.
III. Phương án tìm kiếm cứu nạn

1. Khu vực đất liền: Do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn trên sông, đất liền) xây dựng, ban hành.
2. Trên biển và khu vực biên giới biển: Do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển, khu vực biên giới biển) xây dựng, ban hành.
3. Nguyên tắc và tổ chức cứu hộ, cứu nạn

- Nguyên tắc trong việc tổ chức cứu hộ, cứu nạn: đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức khẩn trương, kịp thời.

- Khi có thông tin về tai nạn trong thiên tai, Đội xung kích Phòng, chống thiên tai tổ chức thực hiện các biện pháp ứu hộ, cứu nạn, sơ cứu,...; thông tin, báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất hỗ trợ từ cấp trên.

- Nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ, người chỉ huy điều động lực lượng, phương tiện TKCN cấp huyện, tỉnh xuống ngay địa bàn để hỗ trợ kịp thời các lực lượng tại chỗ. Trong trường hợp tai nạn, sự cố xảy ra khi thiên tai đang  diễn biến mạnh, phức tạp thì việc tổ chức cứu hộ, cứu nạn phải dựa trên đặc điểm tình hình thực tiễn và năng lực cứu hộ, cứu nạn hiện có để triển khai nhiệm vụ trên tinh thần đảm bảo nguyên tắc về an toàn.

IV. Các Phương án khác

- Phương án đảm phương án đảm bảo an toàn hồ chứa nước; phương án bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển khi có thiên tai xảy ra: do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng.

- Phương án đảm bảo an toàn thông tin liên lạc: do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng.

- Phương án đảm bảo giao thông, khắc phục sự cố các tuyến đường giao thông trong và sau thiên tai: do Sở Giao thông vận tải xây dựng.

- Phương án dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm để ứng phó thiên tai: do Sở Công Thương xây dựng.

- Phương án vận hành hệ thống lưới điện: do Công ty Điện lực Quảng Ngãi xây dựng.
IV. Phương án di dời, sơ tán dân phòng tránh thiên tai

1. Xác định vùng trọng điểm

a) Đối với bão: Nhận định chung, khi bão đổ bộ/ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh thì các xã ven biển sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp ở cấp gió mạnh của bão, các địa phương còn lại sẽ chịu ảnh hưởng bởi cấp gió thấp hơn từ 1 – 2 cấp (tùy theo vị trí địa lý và khu vực bão đổ bộ). Vùng trọng điểm ảnh hưởng bão được xác định là 22 xã và huyện Lý Sơn gồm: 
- Huyện Bình Sơn gồm 07 xã: Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Thuận, Bình Trị, Bình Hải, Bình Phú, Bình Châu.
- Thành phố Quảng Ngãi gồm 04 xã: Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Nghĩa Phú.

- Huyện Mộ Đức gồm 05 xã: Đức Lợi, Đức Thắng, Đức Chánh, Đức Minh, Đức Phong.

- Thị xã Đức Phổ gồm 06 xã, phường: Phổ An, Phổ Quang, Phổ Vinh, Phổ Khánh, Phổ Thạnh, Phổ Châu.

- Huyện Lý Sơn.

b) Đối với lũ, ngập lụt: các địa bàn có nguy cơ cao gồm:

+ Huyện Bình Sơn gồm các xã: Bình Minh, Bình Chương, Bình Mỹ, Thị trấn Châu Ổ,...

+ Huyện Sơn Tịnh gồm các xã: Tịnh Minh, Tịnh Sơn,...

+ Huyện Tư Nghĩa gồm các xã: Nghĩa Hiệp, Nghĩa Phương, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Kỳ,...

+ Huyện Nghĩa Hành gồm các xã: Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, Hành Phước, Hành Thịnh, Hành Dũng, Hành Nhân,...

+ Huyện Mộ Đức gồm các xã: Đức Phong, Đức Hòa, Đức Hiệp, Đức Nhuận,...

+ Thị xã Đức Phổ gồm các xã: Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn,...

+ Thành phố Quảng Ngãi gồm các xã: Tịnh An, Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng,...

+ Huyện Sơn Hà gồm các xã: Sơn Linh, Sơn Giang,...

c) Sạt lở đất: Trọng điểm là các xã thuộc các huyện miền núi: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, gồm 43 điểm có nguy cơ cao sạt lở (huyện Ba Tơ: 15 điểm, huyện Sơn Hà: 07 điểm, huyện Trà Bồng: 20 điểm), gồm:

+ Huyện Ba Tơ có 15 điểm, gồm: Ba Lế: 01 điểm (Khu TĐC Đồng Lau); Ba Vinh: 01 điểm (thôn Nước Lá), Ba Tô: 05 điểm (xóm Gò Lung, thôn Làng Mạ; thôn Mang Lùng 1, 2, Làng Xi 1, Trà Nô); Ba Ngạc: 01 điểm (thôn Nước Lầy), Ba Xa: 03 điểm (thôn Gọi Re; thôn Nước Lăng; thôn Nước Chạch); Ba Giang: 02 điểm (trường Mầm non xã; trụ sở UBND xã), Ba Thành: 02 điểm (Trung tâm hành chính xã; thôn Huy Ba).

+ Huyện Sơn Hà có 07 điểm dân cư có nguy cơ sạt lở gồm: Thị trấn Di Lăng: 02 điểm (TPD Làng Bồ; TDP Nước Nia); xã Sơn Ba: 02 điểm (thôn Mò O; Ka Khu); xã Sơn Thành: 03 điểm (Ka Long; Gò Deo; Xã Trạch).

+ Huyện Trà Bồng: có 20 điểm dân cư có nguy cơ sạt lở gồm: Xã Trà Sơn: 01 điểm (Tổ 1, thôn Kà Tinh), xã Trà Lâm: 01 điểm (tổ 3, thôn Trà Lạc); xã Trà Giang: 03 điểm (Tổ 1, 2 thôn 1; tổ 4, thôn 2), xã Trà Phong: 02 điểm (đội 5, thôn Gò Rô; đội 4, thôn Trà Niêu); xã Trà Thanh: 06 điểm (tổ 4, thôn Vuông; tổ 1, 2, 3, thôn Cát; tổ 5, 7, thôn Gỗ); xã Trà Xinh: 01 điểm (đội 1, thôn trà Veo), xã Trà Tây: 01 điểm (tổ 3, thôn Tây), xã Sơn Trà: 04 điểm (tổ 1, 3, thôn Sơn; tổ 7, 12, thôn Trà Ong), xã Hương Trà: 01 điểm (tổ 4, thôn Trà Linh). 

2. Phương án sơ tán dân phòng, tránh bão

a) Cấp độ 3 (bão cấp 10 - 11):
Số hộ/ khẩu cần di dời, sơ tán: 7.034 hộ/ 24.442 khẩu, gồm:
- Huyện Bình Sơn:

3.778 hộ/ 12.860 khẩu.

- Huyện Mộ Đức: 

1.235 hộ/   4.323 khẩu.

- Thị xã Đức Phổ: 

1.157 hộ/   4.015 khẩu.

- Huyện Lý Sơn: 

   145 hộ/      375 khẩu.

- TP Quảng Ngãi:

   719 hộ/   2.869 khẩu.
(Các địa phương còn lại chủ yếu tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân có nhà ở sập xệ, nhà hư hỏng không an toàn chủ động sơ tán xen ghép qua các hộ dân có nhà ở kiên cố bên cạnh)

b) Cấp độ 4 (bão cấp 12 - 15):
Số hộ/ khẩu cần di dời, sơ tán: 27.486 hộ/ 103.152 khẩu, gồm:
- Huyện Bình Sơn: 

  7.593 hộ/  26.420 khẩu.

- Huyện Sơn Tịnh: 

     940 hộ/    3.385 khẩu.

- Huyện Nghĩa Hành: 
     524 hộ/    1.601 khẩu.

- Huyện Mộ Đức:

  2.621 hộ/    9.174 khẩu.

- Thị xã Đức Phổ: 

  2.741 hộ/  10.059 khẩu.

- Huyện Trà Bồng: 

  4.895 hộ/  22.437  khẩu.

- Huyện Sơn Hà: 

  3.731 hộ/  12.779 khẩu.

- Huyện Sơn Tây:

       68 hộ/       277 khẩu.

- Huyện Minh Long: 
    150 hộ/        415 khẩu.

- Huyện Ba Tơ: 

    567 hộ/     1.990  khẩu.

- Huyện Lý Sơn: 

     340 hộ/      998 khẩu.

- Tp. Quảng Ngãi: 

  3.316 hộ/ 13.617 khẩu.

c) Cấp độ 5 (Siêu bão, cấp 16 trở lên)

Số hộ/ khẩu cần di dời, sơ tán: 31.050 hộ/ 114.940 khẩu, gồm:
- Huyện Bình Sơn: 

 7.593  hộ/ 26.420 khẩu.

- Huyện Sơn Tịnh: 

    940  hộ/   3.385 khẩu.

- Huyện Tư Nghĩa: 

  2.092 hộ/   6.518 khẩu.

- Huyện Nghĩa Hành: 
    524 hộ/    1.601 khẩu.

- Huyện Mộ Đức: 

  2.621 hộ/   9.174 khẩu.

- Thị xã Đức Phổ: 
  
  2.848 hộ/ 10.380 khẩu.

- Huyện Trà Bồng: 

  4.895 hộ/ 22.437 khẩu.

- Huyện Sơn Hà: 

  3.731 hộ/ 12.779 khẩu.

- Huyện Sơn Tây:

       68 hộ/      277 khẩu.

- Huyện Minh Long: 
     150  hộ/     415 khẩu.

- Huyện Ba Tơ: 

  1.807 hộ/   6.437 khẩu.

- Huyện Lý Sơn: 

     465 hộ/   1.500khẩu.

- Tp Quảng Ngãi:  

  3.316 hộ/ 13.617 khẩu.

(Cụ thể có Biểu 10 kèm theo)

3. Phương án sơ tán dân phòng tránh lũ, ngập lụt

Số lượng dân cư cần di dời, sơ tán như sau:

a) Lưu vực sông Trà Bồng

a1) Mức báo động 3

- Huyện Trà Bồng: 

   122 hộ/       466 khẩu.

a2) Mức báo động 3+1m:  5.725 hộ/  20.146 khẩu, gồm:

- Huyện Trà Bồng: 

   122 hộ/       466 khẩu.

- Huyện Bình Sơn: 

5.603 hộ/  19.680 khẩu.

a2) Mức báo động 3+2m:  5.725 hộ/  20.146 khẩu, gồm:

- Huyện Trà Bồng: 

   122 hộ/       466 khẩu.

- Huyện Bình Sơn: 

5.603 hộ/  19.680 khẩu.

a4) Mức lũ lịch sử: 8.847 hộ/  32.114 khẩu, gồm:

- Huyện Trà Bồng: 

   122 hộ/       466 khẩu.

- Huyện Bình Sơn: 

8.725 hộ/  31.648 khẩu.

b) Lưu vực sông Trà Khúc

b1) Mức báo động 3: 
1.319 hộ/  5.272  khẩu, gồm:

- Huyện Sơn Tịnh: 

   828 hộ/ 3.083 khẩu.


- Thành phố Quảng Ngãi:     394 hộ/ 1.846 khẩu.

- Huyện Tư Nghĩa: 

     97 hộ/    343 khẩu.
b2) Mức báo động 3+1m:  4.181 hộ/ 15.526 khẩu, gồm:

- Huyện Sơn Tịnh: 
          1.134 hộ/    4.018 khẩu.

- T.phố Quảng Ngãi:          1.565 hộ/    5.965 khẩu.

- Huyện Sơn Hà: 
           1.285 hộ/    4.791 khẩu.

- Huyện Tư Nghĩa: 

    197 hộ/       752 khẩu.

b3) Mức báo động 3 + 2m:  5.440 hộ/ 20.809 khẩu, gồm:

- Huyện Sơn Tịnh: 
         1.613 hộ/    6.225 khẩu.

- T.phố Quảng Ngãi:         2.127 hộ/    8.142 khẩu.

- Huyện Sơn Hà: 
         1.322 hộ/    4.956 khẩu.

- Huyện Tư Nghĩa: 
            378 hộ/    1.486 khẩu.

b4) Mức lũ lịch sử: 
         6.829 hộ/  26.817 khẩu, gồm:

- Huyện Sơn Tịnh: 
         1.688 hộ/   7.804 khẩu.

- Thành phố Quảng Ngãi: 3.441 hộ/ 12.571 khẩu.

- Huyện Sơn Hà: 
         1.322 hộ/    4.956 khẩu.

- Huyện Tư Nghĩa: 
            378 hộ/    1.486 khẩu.

c) Lưu vực sông Vệ

c1) Mức báo động 3: 315 hộ/ 1.271 khẩu, gồm:
- Huyện Ba Tơ:                  04 hộ/     13 khẩu.

- Huyện Nghĩa Hành:      128 hộ/   528 khẩu.

- Huyện Tư Nghĩa: 
       183 hộ/   730 khẩu.

c2) Mức báo động 3+1m: 4.235 hộ/ 15.070 khẩu, gồm:

- Huyện Ba Tơ:                 35 hộ/        129 khẩu.

- Huyện Mộ Đức: 
    2.103 hộ/ 7.361 khẩu.

- Huyện Nghĩa Hành:      780 hộ/   2.264 khẩu.

- Huyện Tư Nghĩa: 
    1.317 hộ/   5.316 khẩu.

c3) Mức báo động 3+2m: 9.637 hộ/  33.745 khẩu, gồm:

- Huyện Ba Tơ:                 65 hộ/        239 khẩu.

- Huyện Mộ Đức:        4.357 hộ/  15.250 khẩu.

- Huyện Nghĩa Hành:  1.695 hộ/    4.682 khẩu.

- Huyện Tư Nghĩa: 
    3.520 hộ/  13.574 khẩu.

c4) Mức lũ lịch sử: 10.329 hộ/  36.014 khẩu, gồm:
- Huyện Ba Tơ:                65 hộ/        239 khẩu.

- Huyện Mộ Đức:        4.357 hộ/  15.250 khẩu.

- Huyện Nghĩa Hành:  2.387 hộ/    6.951 khẩu.

- Huyện Tư Nghĩa: 
    3.520 hộ/  13.574 khẩu.

d) Lưu vực sông Trà Câu (huyện Đức Phổ):
- Mức báo động 3: 

 689 hộ/ 2.455 khẩu.

- Mức báo động 3 + 1m:  1.063 hộ/ 3.662 khẩu.

- Mức báo động 3 + 2m:  1.155 hộ/ 4.116 khẩu.

- Mức lũ lịch sử: 
        1.748 hộ/ 6.122 khẩu.

(Cụ thể có Biểu 11 kèm theo)

4. Phương án sơ tán dân phòng, tránh sạt lở đất: có 4.230 hộ/ 15.380 khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ cao, gồm:
- Huyện Minh Long: 
    33 hộ/      126 khẩu.

- Huyện Ba Tơ: 

940 hộ/ 3.476 khẩu.

- Huyện Trà Bồng: 
          452 hộ/ 1.642 khẩu.

- Huyện Sơn Tây: 

352 hộ/ 1.381 khẩu.

- Huyện Sơn Hà: 

324 hộ/ 1.439 khẩu.

- Huyện Sơn Tịnh:

167 hộ/  611 khẩu

- Huyện Lý Sơn:                  95 hộ/     350 khẩu.

- TP. Quảng Ngãi:              176 hộ/    607 khẩu.

- Huyện Mộ Đức:

112 hộ/  394 khẩu

- Huyện Bình Sơn: 

942 hộ/ 3419 khẩu 

- Huyện Tư Nghĩa:

357 hộ/ 951 khẩu

- Thị xã Đức Phổ:

38 hộ/ 134 khẩu 

- Huyện Nghĩa Hành: 
242 hộ/  850 khẩu

(Cụ thể có Biểu 12 kèm theo)

VI. Tổ chức thực hiện

Hiện nay tình hình diễn biến dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để chức động ứng phó với thách thức kép: Thiên tai – Dịch bệnh COVID-19, các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện chế độ trực ban đầy đủ, chủ động ứng phó thiên tai trong phạm vi quản lý; thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm được giao theo quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, theo các tình huống thiên tai được nêu cụ thể trong Phương án Ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh và các chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng,chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó:
1. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

- Chủ động theo dõi tình hình diễn biến của thiên tai, phối hợp với các địa phương, đơn vị được giao phụ trách để hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân các biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp.

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Trưởng ban xử lý các tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xảy ra trên địa bàn.
2. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện phương án. Chủ động xây dựng phương án chi tiết để ứng phó với các đợt thiên tai xảy ra cụ thể. 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn hỗ trợ các địa phương trong việc tổ chức phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi theo dõi thường xuyên tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai, kịp thời ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Trưởng Ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, UBND tỉnh các văn bản, Công điện chỉ đạo phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí, nhu yếu phẩm hỗ trợ các địa phương để cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh giao.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thu hoạch hoa màu, chủ động triển khai các biện pháp giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.

- Theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố chủ động tích nước và vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập và công trình thủy lợi. 

4. Sở Công Thương
- Chỉ đạo các chủ công trình thủy điện, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện Đắk Đrinh, Đắk Đre, Hà Nang, Sơn Trà 1... tổ chức tích nước và vận hành an toàn công trình, đảm bảo thực hiện nghiêm túc nội dung các Phương án Ứng phó thiên tai và Quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền duyệt.

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện, lưới điện, sẵn sàng khắc phục nhanh nhất sự cố, hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ động tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc; tổ chức xử lý môi trường, khắc phục sự cố môi trường tại vùng lũ.

6. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh

Tổ chức kiểm tra, rà soát các vị trí thường xuyên bị sạt lở, ngập lụt trên tuyến Quốc lộ 1A, các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh để triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, duy trì giao thông thông suốt. Bố trí sẵn sàng nhân lực, phương tiện để kịp thời ứng phó, xử lý khi có sự cố xảy ra.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo Hiệu trưởng, Giám đốc các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh, tùy theo tình hình thực tế tại địa bàn chủ động cho học sinh, sinh viên nghỉ học trong thời gian có bão, lũ để đảm bảo an toàn.

8. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với mưa, lũ.

9. Sở Y tế: 

- Hướng dẫn cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường hợp tổ chức di dời, sơ tán dân phòng, chống thiên tai.
- Chỉ đạo các cơ sở y tế sẵn sàng vật tư y tế, thuốc y tế để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

- Ưu tiên tiêm phòng Vắc xin phòng, chống Covid-19 cho các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống thiên tai tại các cấp.

10. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình đang thi công, bố trí điểm dừng kỹ thuật hợp lý tại các công trình đang thi công dở dang. 

11. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, Công ty Cổ phần  Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất thông báo và hướng dẫn các đơn vị, cơ sở sản xuất chủ động tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, cơ sở, thiết bị của đơn vị.

12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời hỗ trợ các địa phương; đồng thời chỉ đạo các lực lượng vũ trang tại cơ sở chủ động phối hợp với UBND các địa phương thực hiện ứng phó mưa, lũ kịp thời. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, điều phối các lực lượng hiệp đồng của Bộ và Quân khu để hỗ trợ các địa phương theo kế hoạch.
13. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi, Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi thường xuyên thông tin về diễn biến mưa, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và chính quyền địa phương chủ động theo dõi và tổ chức phòng chống mưa, lũ có hiệu quả.

14. Các sở, ban, ngành liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ của sở, ban, ngành, sẵn sàng lực lượng, phương tiện của đơn vị tham gia hỗ trợ các địa phương phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

15. UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố

- Chủ động triển khai kế hoạch di dời, sơ tán dân theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn; đề xuất Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh hỗ trợ trong các trường hợp vượt quá khả năng của địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ứng phó thiên tai, xử lý các sự cố và tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội, Đoàn thể tỉnh
Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh (qua Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) trong việc huy động nguồn lực, phân bổ các nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm và tài chính hỗ trợ các địa phương phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên đây là nội dung Phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.


